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Nghệ Thuật Tạo Hình và Nghệ Thuật Biểu Diễn
Nghệ Thuật Tạo Hình
1.0  Để Ý, Đáp Ứng, và Tham Gia
	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Để ý và kể ra các vật thể hoặc hình tượng xuất hiện trong nghệ thuật.
	1.1 
Kể ra các yếu tố xuất hiện trong nghệ thuật (chẳng hạn như đường, nét hoặc phối cảnh), và mô tả cách các vật thể được xếp đặt trong một tác phẩm nghệ thuật.

	1.2 
Tạo ra các dấu hiệu với bút chì màu, sơn, và phấn rồi sau đó xác định chúng; nặn và kết cấu với bột dẻo và đất sét rồi sau đó xác định chúng.
	1.2 
Bắt đầu hình thành ý tưởng nghệ thuật và thể hiện sự quan tâm và kiên trì ngày càng tăng để hoàn thành tác phẩm.

	1.3 
Thích và tham gia vào việc trưng bày nghệ thuật tạo hình, ở trong hoặc ngoài lớp học. Bắt đầu bày tỏ sở thích về một số sinh hoạt hoặc vật liệu nghệ thuật.
	1.3 
Thích và tham gia vào việc trưng bày nghệ thuật tạo hình. Có thể mở rộng việc phê bình nghệ thuật tạo hình để bao gồm sở thích về thể loại tác phẩm nghệ thuật hoặc sinh hoạt nghệ thuật.

	1.4 
Chọn tác phẩm của mình để trưng bày trong lớp học hoặc để đưa vào một bộ sưu tập cá nhân tiêu biểu hoặc một tập sách và giải thích ngắn gọn về chọn lựa đó.
	1.4 
Chọn tác phẩm của mình để trưng bày trong lớp học hoặc để đưa vào một bộ sưu tập cá nhân tiêu biểu hoặc một tập sách và giải thích các ý tưởng của em với một số chi tiết.


2.0  Phát Triển Kỹ Năng trong Nghệ Thuật Tạo Hình
	2.1 
Tạo ra các dấu hiệu và các đường thẳng và cong; bắt đầu vẽ các hình tròn vụng về.
	2.1 
Vẽ vòng tròn duy nhất rồi thêm các đường gạch để tạo hình tượng đặc trưng cho người và vật.

	2.2 
Bắt đầu sơn hoặc vẽ hình để gợi ý ra con người, thú vật và vật thể.
	2.2 
Bắt đầu sơn hoặc vẽ hình tượng tương đồng hoặc mô tả con người, thú vật và vật thể.


2.0  Phát Triển Kỹ Năng trong Nghệ Thuật Tạo Hình (Tiếp theo)

	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	2.3 
Tạo gần đúng hình thù quả bóng và vòng dây xoắn từ bột dẻo hoặc đất sét. 
	2.3 
Tạo ra các hình thù đặc trưng hơn từ bột dẻo hoặc đất sét, dùng dụng cụ (ví dụ, cây lăn bột hoặc cây ép tỏi). 

	2.4 
Bắt đầu dùng giấy và vật liệu khác để ghép tranh dán giấy đơn giản. 
	2.4 
Dùng giấy và vật liệu khác để thực hiện các tác phẩm ghép hai và ba chiều.

	2.5 
Bắt đầu nhận ra và gọi tên vật liệu và dụng cụ dùng cho nghệ thuật tạo hình.
	2.5 
Nhận ra và gọi tên vật liệu và dụng cụ dùng cho nghệ thuật tạo hình. 

	2.6 
Thể hiện ít khả năng kiểm soát cử động khi làm việc với dụng cụ nghệ thuật tạo hình.
	2.6 
Thể hiện khả năng phối hợp và kiểm soát cử động ngày càng tăng khi làm việc với dụng cụ nghệ thuật tạo hình.


	3.0  Sáng Tạo, Sáng Tác, và Diễn Đạt Qua Nghệ Thuật Tạo Hình

	3.1 
Sáng tạo nghệ thuật và đôi khi đặt tên cho tác phẩm.
	3.1 
Cố ý sáng tạo nội dung trong một tác phẩm nghệ thuật.

	3.2 
Bắt đầu vẽ hình thù hoặc vật thể.
	3.2 
Vẽ hình thù hoặc vật thể chi tiết hơn với khả năng kiểm soát nhiều hơn về đường nét. 

	3.3 
Bắt đầu sử dụng cường độ của các dấu hiệu và màu sắc để diễn tả một cảm giác hay tâm trạng. 
	3.3 
Sử dụng cường độ của các dấu hiệu và màu sắc thường xuyên hơn để diễn tả một cảm giác hay tâm trạng. 


Âm Nhạc
	1.0  Để Ý, Đáp Ứng, và Tham Gia

	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Duy trì sự chú ý và bắt đầu dùng tiếng hát để biểu hiện âm nhạc; thể hiện sự quen thuộc với những từ ngữ mô tả âm nhạc.
	1.1 
Dùng tiếng hát để biểu hiện âm nhạc và mô tả âm nhạc bằng cách sử dụng nhiều từ ngữ hơn. 

	1.2 
Nhận biết giai điệu lặp lại và các mẫu nhịp điệu đơn giản.
	1.2 
Thể hiện giai điệu lặp lại và các mẫu nhịp điệu phức tạp hơn.

	1.3 
Xác định các nguồn âm thanh âm nhạc với thể loại giới hạn. 
	1.3 
Xác định các nguồn âm thanh âm nhạc và tương tự âm nhạc với thể loại đa dạng hơn. 

	1.4 
Sử dụng cử động của cơ thể một cách thoải mái để theo nhịp—lớn hoặc nhỏ (cường độ)—và nhịp độ một cách lỏng lẻo. 
	1.4 
Sử dụng cử động của cơ thể một cách thoải mái và chính xác hơn để theo nhịp, cường độ và nhịp độ bản nhạc.

	2.0  Phát Triển Kỹ Năng trong Âm Nhạc

	2.1 
Bắt đầu phân biệt được các giọng khác nhau và các âm thanh từ nhạc cụ và môi trường nhất định. Hát theo lời nhạc.
	2.1 
Bắt đầu phân biệt được rõ hơn các giọng khác nhau và các âm thanh từ nhạc cụ và môi trường đa dạng. Hát theo lời nhạc.

	2.2 
Khám phá về thanh nhạc; hát các điệp khúc và các phần của bài hát một mình và với người khác.
	2.2 
Khám phá thêm về thanh nhạc; hát các điệp khúc và toàn bộ bài hát một mình và với người khác với âm vực rộng hơn.


	3.0  Sáng Tạo, Phát Minh, và Diễn Đạt Qua Âm Nhạc

	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	3.1 
Khám phá các kỹ năng thanh nhạc và khí nhạc và sử dụng các nhạc cụ để tạo ra nhịp điệu và âm điệu đơn giản. 
	3.1 
Tiếp tục áp dụng các kỹ năng thanh nhạc và khí nhạc và sử dụng các nhạc cụ để tạo ra nhịp điệu, âm điệu, giai điệu, và các bản nhạc phức tạp hơn.

	3.2 
Di chuyển hoặc sử dụng cơ thể để thể hiện nhịp và nhịp độ, thường là tự nhiên. 
	3.2 
Di chuyển hoặc sử dụng cơ thể để thể hiện nhịp, nhịp độ và thể loại âm nhạc thường là với chủ ý.

	3.3 
Cải biến về mặt thanh nhạc và khí nhạc.
	3.3 
Khám phá, cải biến, và sáng tạo các giai điệu ngắn bằng lời hát hoặc nhạc cụ.


Kịch
1.0  Để Ý, Đáp Ứng, và Tham Gia
	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Thể hiện sự hiểu biết về thuật ngữ kịch đơn giản.
	1.1 
Thể hiện sự hiểu biết rộng hơn về thuật ngữ kịch.

	1.2 
Xác định các chọn lựa ưu tiên và sở thích liên quan đến việc tham gia đóng kịch. 
	1.2 
Giải thích các chọn lựa ưu tiên và sở thích liên quan đến việc tham gia đóng kịch.

	1.3 
Thể hiện kiến thức về cốt truyện đơn giản của một vở kịch có tham gia.  
	1.3 
Thể hiện kiến thức về cốt truyện dài và mâu thuẫn của một vở kịch có tham gia. 

	2.0  Phát Triển Kỹ Năng để Sáng Tạo, Sáng Tác, và Diễn Đạt Qua Kịch

	2.1 
Thể hiện kỹ năng đóng kịch căn bản với trí tưởng tượng và óc sáng tạo. 
	2.1 
Thể hiện kỹ năng đóng kịch dài với trí tưởng tượng và óc sáng tạo gia tăng. 

	2.2 
Thêm đạo cụ và trang phục để nâng cao kịch tính của những câu chuyện quen thuộc và trò chơi tưởng tượng với bạn bè. 
	2.2 
Sáng tạo và sử dụng các đạo cụ, trang phục và hậu cảnh ngày càng đa dạng hơn để nâng cao kịch tính của những câu chuyện quen thuộc 
và trò chơi tưởng tượng với bạn bè.


Múa
1.0  Để Ý, Đáp Ứng, và Tham Gia
	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Tham gia vào các động tác múa.
	1.1 
Tham gia và góp phần nhiều hơn vào các động tác múa.

	1.2 
Bắt đầu hiểu và sử dụng từ ngữ liên quan đến môn múa. 
	1.2 
Kết nối thuật ngữ múa với các bước biểu diễn.

	1.3 
Đáp ứng lời hướng dẫn về một kỹ năng vào một thời điểm trong lúc chuyển động, chẳng hạn như nhảy lên hoặc gục xuống. 
	1.3 
Đáp ứng lời hướng dẫn về hơn một kỹ năng vào một thời điểm trong lúc chuyển động, chẳng hạn như xoay người, phóng ra và xoay người lần nữa. Thường khởi đầu một chuỗi các kỹ năng.

	1.4 
Khám phá và sử dụng các bước và chuyển động khác nhau để sáng tạo hoặc hình thành một điệu múa.
	1.4 
Sử dụng kiến thức về các bước và chuyển động khác nhau để sáng tạo hoặc hình thành một điệu múa.

	2.0  Phát Triển Kỹ Năng trong Môn Múa

	2.1
Bắt đầu nhận thức về cơ thể của mình 
trong không gian.
	2.1
Tiếp tục phát triển nhận thức về cơ thể trong không gian.

	2.2
Bắt đầu nhận thức về người khác khi múa hoặc khi di chuyển trong không gian.
	2.2
Biểu hiện nhận thức cao và phối hợp cử động với người khác khi múa hoặc khi di chuyển trong không gian.

	2.3
Bắt đầu biết hòa theo nhịp độ và căn đúng thời điểm qua các động tác.
	2.3
Thể hiện một vài kỹ năng cao khi hòa theo nhịp độ và căn đúng thời điểm qua các động tác.


	3.0  Sáng Tạo, Sáng Tác, và Diễn Đạt Qua Môn Múa

	Khoảng 48 tháng tuổi
	Khoảng 60 tháng tuổi

	3.1
Bắt đầu nhập vai và diễn kịch thông qua âm nhạc và các động tác mẫu.
	3.1
Mở rộng kiến thức và kỹ năng để nhập vai và diễn kịch thông qua âm nhạc và các chuỗi động tác.

	3.2
Sáng tác các động tác múa.
	3.2
Sáng tác và tái tạo các động tác múa.

	3.3
Cải biến các điệu múa đơn giản có khởi đầu và kết thúc.
	3.3
Cải biến các điệu múa phức tạp hơn có khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc.

	3.4
Bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên thông qua điệu múa và bắt đầu cố ý diễn đạt cảm xúc đơn giản qua điệu múa khi được người lớn nhắc nhở.
	3.4
Cố ý bày tỏ và diễn đạt cảm xúc qua điệu múa. 


[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer with local translators to determine any need for additions or modifications, including the addition of local contact information or local data, or modifications in language to suit the needs of specific language groups in the local community. If you have comments or questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.]
